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LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoả xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản 

1. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều l8. Đăng ký kế hoạch xuất bản
1. Trước khi xuất bản, nhà xuất bán phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông. Kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản phải phù hợp với tôn chi, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản.
2. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản việc đăng ký kế hoạch xuất bản.".
2. Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 30. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực xuất bản
1. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong lĩnh vực xuất bản thì bị cảnh cáo hoặc phạt tiền và có thể bị áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ việc xuất bản, tạm đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép; trường hợp gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì phải công khai xin lỗi, cải chính trên báo chí, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

 Đối với xuất bản phẩm vi phạm thì bị tạm đình chỉ phát hành và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải sửa chữa mới dược phát hành hoặc thu hồi, tịch thu, cẩm lưu hành, tiêu hủy. 

  2. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực xuất bản thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ

  3. Cá nhân thực hiện hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
  4. Cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm về quyết định xử lý của mình." .

  3. Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 36. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực in xuất bản phẩm 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo hoặc phạt tiền, đình chỉ in xuất bản phẩm đang in và có thể bị áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm, tước quyền sử dựng giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

 a) In xuất bản phẩm mà không có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; 
 b) In xuất bản phẩm mà không có quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản; không đúng với quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản;
 c) In xuất bản phẩm gia công cho nước ngoài mà không có giấy phép in gia công;
d) In xuất bản phẩm đã có quyết định đình chỉ in, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huỷ;
    đ) In xuất bán phẩm không đúng với bản thảo đã được nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản ký duyệt; không có hợp đồng in hoặc in vượt quá số lượng ghi trong hợp đồng.
 2. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vục in xuất bản phẩm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 3. Cá nhân thực hiện hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật." .
 4. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 38. Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm 
 Phương án 1:
1. Việc cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm theo các điều kiện do Chính phủ quy định.
 2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.".
Phương án 2:
  1. Điều kiện để tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm gồm:
  a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
  b) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo chuyên ngành cấp;

c) Trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách, ngoài điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, phải có nhân lực đủ trình độ thẩm định nội dung sách.

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.".
5. Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 39. Nhập khẩu xuất bản phẩm đề kinh doanh
1. Việc nhập khẩu xuất bản phẩm được thực hiện thông qua cơ sở có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.
2. Cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh phải đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu với Bộ Thông tin và Trưyền thông trước khi nhập khẩu.
Xuất bản phẩm nhập khẩu phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu của cơ sở nhập khẩu, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản việc đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu.
4. Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh phải tổ chức kiêm tra nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu trưng khi phát hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm mà mình nhập khẩu." .
6. Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 43. Hợp tác quốc tế về phát hành xuất bản phẩm
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhập khẩu xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2. Cơ sở phát hành xuất bản phẩm có tư cách pháp nhân của Việt Nam và nước ngoài được hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh để phát hành xuất bản phẩm tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
3. Tổ chức nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để giới thiệu về tổ chức và sản phẩm của mình, xúc tiến các giao dịch về phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.
4. Hồ sơ xin cấp giấy phép gồm:
a) Đơn xin cấp giấy phép hoạt động ghi mục đích, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, trụ sở, tên người đứng đầu văn phòng đại diện và cam kết thực hiện đứng các quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của tổ chức xin thành lập văn phòng đại diện do cơ quan hoặc người có thẩm quyền của quốc gia hoặc vừng lãnh thổ nơi tổ chức đó đặt trụ sở chính cấp.
5. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do . " .
7. Điều 44 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 44. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm 
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo hoặc phạt tiền, tạm đình chỉ phát hành, đình chỉ phát hành xuất bản phẩm và có thể bị áp dụng các biện pháp thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huỷ xuất bản phẩm vi phạm, tạm đình chi hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm, tước quyền sử dựng giấy phép hoạt động nhập khẩu xuất bán phẩm; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:
 a) Phát hành xuất bản phẩm mà việc xuất bản, in, nhập khẩu không hợp pháp;
 b) Phát hành xuất bản phẩm không có hoá đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hoặc không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp;
c) Phát hành xuất bản phẩm đã có quyết định đình chỉ in, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu huỷ;
d) Bán xuất bản phẩm thuộc loại không kinh doanh;
đ) Tiêu thụ, phổ biến xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam;
e) Phát hành xuất bản phẩm nhập khẩu cỏ nội dưng vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản.
g) Nhập khẩu xuất bản phẩm không đăng ký danh mục nhập khẩu hoặc thực hiện không đúng danh mục đã đăng ký;

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lành vục phát hành xuất bản phẩm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về sớ hữu trí tuệ.

3. Cá nhân thực hiện hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật về hình sự.
4. Trường họp cơ quan nhà nước quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huý xuất bản phẩm vi phạm thì nhà xuất bản hoặc cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm có xuất bán phẩm vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho cơ sở phát hành; nếu quyết định sai thì cơ quan nhà nước phải bồi thường thiệt hại cho nhà xuất bản hoặc cơ sở phát hành, cơ sở nhập khẩu.".
Điều 2. Thay đổi tên gọi cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản
Thay thế cụm từ "Bộ Văn hoá - Thông tin" trong Luật Xuất bản bằng cụm từ "Bộ Thông tin và Truyền thông".
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 .
Điều 4. Hướng dẫn thi hành
Chính phú quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ . . . thông qua ngày . . . tháng . . . năm 2008.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
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